 MA TRẬN ĐỀ KSCL HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 3/ 2024
1. Tiếng Anh lớp 3
	Thứ tự
	Nội dung
	Cấp độ
	Số câu-Số điểm

	
	
	1
	2
	3
	

	
	
	
	
	thấp
	cao
	

	Part I
	Listening
	
	
	
	
	14 câu = 3,5 điểm 35%

	Question 1


	Listen and number
Unit 0: Greeting.

Unit 5: My clothes
	2 câu


	1 câu
	1 câu
	
	4 câu=1.0 điểm

	Question 2


	Listen and circle 
Unit 2: My school
Unit 4: My house
	1 câu
	1 câu
	2 câu
	
	4 câu =1.0 điểm

	Question 3


	Listen and tick the word.

Unit 3: Animals
Unit 1: My family
	2 câu


	1 câu


	1 câu


	
	4 câu=1.0 điểm

	Question 4

	Listen to the question and circle the correct answer. 

Unit 5: My clothes
	
	
	1 câu


	1 câu


	2 câu= 0,5 điểm

	Part II
	Reading and Writing
	
	
	
	
	26 câu= 6.5 điểm
65%

	Question 5
	Odd one out
From Unit 0 to Unit 5
	2 câu
	2 câu
	2 câu
	
	6 câu=1.5điểm

	Question 6
	Choose the best answer

Unit 2: My school
Unit 4: My house
Unit 5: My clothes
	2 câu
	2 câu
	2 câu
	
	6 câu=1.5điểm

	Question 7
	Choose the words from the box 
Unit 0: Greeting.

Unit 1: My family

Unit 3: Animals
	2 câu
	2 câu
	1 câu
	1 câu
	6 câu=1,5 điểm

	Question 8
	Arrange the words to make sentences

Unit 3: Animals
	1 câu
	2 câu
	1 câu
	
	4 câu=1,0 điểm

	Question 9
	Look at the picture and write one word in the blank
Unit 4: My house
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	4 câu=1.0 điểm

	
	
	13 câu
= 3,25đ

32,5 %
	12 câu
= 3đ

30 %
	12 câu

= 3 đ

30 %
	3 câu

= 0,75đ

7,5%
	40 câu = 10điểm 100%




